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DỊCH VỤ KHAI THUÊ HẢI QUAN, ĐẠI LÝ HẢI QUAN HÀNG XUẤT 
NHẬP KHẨU ĐI LÀO 

STT Chi cục HQCK xuất khẩu ĐVT Giá (vnđ) Ghi chú 
1 Thanh lý tờ khai tại CK Lao Bảo Cont 40 1.600.000  
2 Thanh lý tờ khai tại CK La Lay Cont 40 1.600.000  
3 Thanh lý tờ khai tại CK Cha Lo Cont 40 2.600.000  

4 Thanh lý tờ khai tại CK Cầu Treo Cont 40 2.600.000 
Tính đối với 01 cont ( từ 
cont thứ 2+2,000,000) 

5 Phí kiểm hóa luồng đỏ (nếu có) Cont 40 3.000.000 
Tùy mặt hàng ( từ cont 
thứ 2 +350,000) 

6 Khai thuê hải quan Cont 40 900.000 
Tùy mặt hàng ( từ cont 
thứ 2 +350,000) 

7 Đại lý mở tờ khai Cont 40 1.400.000 
Tùy mặt hàng ( từ cont 
thứ 2 +350,000) 

 

 

STT Chi cục HQCK nhập khẩu ĐVT Giá (vnđ) Ghi chú 

1 Thanh lý tờ khai tại CK Lao Bảo Cont 40 2.000.000 Luồng vàng + 700,000 

2 Thanh lý tờ khai tại CK La Lay Cont 40 2.000.000 Luồng vàng + 700,000 

3 Thanh lý tờ khai tại CK Cha Lo Cont 40 3.500.000 Luồng vàng + 700,000 

4 Thanh lý tờ khai tại CK Cầu Treo Cont 40 3.500.000 Luồng vàng + 700,000 

5 Phí kiểm hóa luồng đỏ (nếu có) Cont 40 3.000.000 Từ cont thứ 2 + 2.000.000

6 Khai thuê hải quan Cont 40 1.300.000 Từ cont thứ 2 + 450.000đ 

7 Đại lý mở tờ khai Cont 40 1.800.000 Từ cont thứ 2 + 450.000đ 
 

Ghi chú:  

- Giá trên chưa bao gồm phí VAT 8% ​

- Giá trên đã bao gồm chi phí, lệ phí tại cửa khẩu. 
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THAM KHẢO GIÁ CÁC DỊCH VỤ KHÁC 

STT Dịch vụ Giá (vnđ) 

1 Dịch vụ xin cấp giấy phép Liên hệ 

2 Dịch vụ xin C/O 1.000.000 – 2.000.000 

3 Dịch vụ công bố mỹ phẩm 2.500.000 – 3.000.000 

4 Công bố thực phẩm thông thường 2.000.000 

5 Kiểm dịch thực vật 700.000 

6 Hun trùng 350.000 

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm phí VAT 8%. 
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